
DANH SÁCH THI OLYMPIC

TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TRUNG CÁC MÔN HỌC NĂM 2018

MÔN THI: CƠ HỌC ĐẤT Ngày thi: 7h ngày 23/12/2018

Phòng thi: A4-303

TT SBD MÃ SV HỌ VÀ TÊN LỚP ĐIỂM
ĐỀ 

SỐ

SỐ

TỜ
KÝ TÊN GHI CHÚ

1 3 16DQ5803010020 Nguyễn Thị Quỳnh Như D16KX1 3.3         

2 4 16DQ5803010009 Nguyễn Thị Xuân Hoa D16KX1 3.0         

3 5 16DQ5803010035 Nguyễn Bảo Vân D16KX1 7.3         

4 6 16DQ5803010031 Phạm Thị Huyền Trang D16KX1 2.5         

5 7 16DQ5803010006 Lê Thị Hằng D16KX1 5.0         

6 120 16DQ5803020012 Nguyễn Tiến Hưng D16QX 1.0         

7 134 16DQ5803010057 Nguyễn Nữ Hoàng Phi D16KX2 4.0         

8 135 16DQ5803010060 Huỳnh Thị Thanh Tâm D16KX2 2.8         

9 145 15DQ5803020031 Võ Nguyễn Nhật Linh D15QX 1.3         

10 167 15DQ5802050012 Lê Hoàng Hiệp D15CD1 9.0         

11 180 15DQ5802050085 Nguyễn Hữu Thoại D15CD2 7.5         

12 181 15DQ5802050088 Nguyễn Tiến Triệu D15CD2 3.0         

13 243 16DQ5802050031 Võ Đức Triều D16CD1 7.0         

14 262 16DQ5802050041 Nguyễn Thành Nguyên D16CD1
Vắng

15 263 16DQ5802050030 Dương Tiến D16CD1 2.3         

Tổng số:             Số sinh viên có mặt: …...……Số sinh viên vắng mặt: …...……

                                  Số bài thi: ..............................Số tờ giấy thi:........................

Giám thị 1 Người nhận Người vào điểm

Giám thị 2

  BỘ XÂY DỰNG


